SO Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES
LENH CUA VIEN CHUC Y TE

COUNTY OF LoS ANGELES

Public Health

Giao thirc M& cira lai Nha hang dé Phuc vu An uéng Tai ché: Phu luc |

S& Y Té Céng Cong Quan Los Angeles dang thwc hién cach tiép can theo giai doan, v&i sy hé tro
cta cac chuyén gia khoa hoc va y té cdng cdng, d& mé rong hoat déng ctia nha hang sang phuc vu
tai chd. Cac yéu cau dwéi day danh riéng cho nha hang va cac co s& kinh doanh thwc phdm ban 1&
cb dinh. Ngoai cac diéu kién cta Vién Chirc Y Té cua Tiéu bang &p dung cho nha hang, cac nha
hang ciing phai tuan tha giao thirc kiém soat an toan cho nhan vién va kiém soét lay nhiém.

Nha hang néu bia, nha may bia, quan bar, phong thtr, nha may chung cét thd cdng va nha may reou
sé tiép tuc dong ctra cho dén khi dwoc phép hoat dong lai mot phan hoac toan bd, trir khi cac co s&
nay cung cap bira an c6 ghé ngdi, tai chéd theo ndi dung cho phép clia Lénh. Nha hang va cac co s&
an udng khac can tiép tuc cung cip va khuyén khich cac dich vu mang di va giao hang t&i mic co
thé.

Giao thirc nay khong ap dung cho cac dia diém hoa nhac, biéu dién hoac giai tri cé co s& an ubng
tai chd. Nhirng co s& an ubng nay sé tiép tuc dong ctra cho dén khi dwoc phép mé lai mot phan hodc
toan bod theo mot Iénh mé ctra cu thé.

Lwu y: N&i dung trong tai liéu nay c6 thé cap nhat khi c6 thém thdng tin va tai nguyén, vi vay, quy vi
hdy nhd thwdng xuyén kiém tra thong tin trén trang web cla Quan LA tai dia chi
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ d& xem moi théng tin cap nhat cho tai liéu nay va cac
hwéng dan lién quan.

Danh séach kiém tra nay bao gdm:

(1) Cac chinh sach va bién phap tai noi lam viéc dé bao vé sirc khde clia nhan vién

(2) Cac bién phap dam bao cach vat ly

(3) Cac bién phap dam bao kiém soat 1ay nhiém

(4) Trao dbi v&i nhan vién va céng chang

(5) Pam bao tiép can cac dich vu mét cach céng bang.
Nam van dé chinh nay can phai duwoc gidi quyét khi co' s& clia quy vi phat trién bat ky giao thirc mé
lai.

Tat ca cac nha hang dwoc néu trong giao thwe nay phai trién khai tat ca cac bién phap
hién hanh dworc liét ké dwéi day va san sang giai thich tai sao mét bién phap bat ky
khong dworc trién khai khéng ap dung dwoc cho doanh nghiép dé.

Tén doanh nghiép:

DPia chi co sé:

Kha nidng chira t6i da trwérc day:

Kha nang chira cho phép, bang 60%
Gi#i han Kha nang chira

Ngay dang:
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A. CHINH SACH VA CAC BIEN PHAP THUC HANH TAI NO' LAM VIEC BE BAO VE SU'C KHOE
NHAN VIEN (DANH DAU TAT CA CAC MUC AP DUNG CHO CO SO)

0 T4t ca nhirng ngwdi c6 thé thwe hién nhiém vu cong viéc cla ho tai nha da duoc chi dan lam nhw vay.

A Nhan vién dé bj tén thuwong (nhirtng ngudi trén 65 tpéi, nhrng ngwoi dang mang thai va nhirng nguoi mac
bénh man tinh) dugc phg‘an cong lam viéc tai nha bat cv khi nao co thé, va sé thao ]uén vé bat ky moi quan
ngai nao v&i nha cung cap dich vu cham soc stre khde hodc dich vu strc khde nghé nghiép clia ho dé dwa
ra quyét dinh phu hop ve viéc tré lai noi lam viéc.

0 Yéu cAu tat ca nhan vién khong téi lam viéc néu bi m, hodc néu ho da phoi nhiém véi ai d6 mac COVID-
19.

1 Nhan vién duwoc cung cép thong tin vé cac phuc lgi nghi phép cla chd lao déng hoac dwgc chinh phu bao
tro ma ngudi lao déng c6 the dwoe hwdng. Nhirng phuc loi d6, bao gom ca quyen nghi 6m cua ngudi lao
dong theo Dao luat Gia dinh |a trén hét trong Phan &ng voi Vi-rat corona, ¢ thé gilp viéc & nha tré nén dé
dang hon vé mat kinh té.

(3 Sau khi dwoc thong bao rang mét hodc nhiéu nhan vién da co két qua xét nghiém duong tinh, hoéc c6
triéu ching glong V@i cac trieu chirng ciia COVID-19 (ca mac) chl lao déng trién khai mot ké hoach hodc
giao thirc dé (cac) ca mac nay tw cach Iy tai nha va yéu cau tat ca nhan vién da phoi nhiém tai noi lam viéc
Vi (cac) ca mac nay ngay lap tic tw kiém dich. Ké hoach cla chi lao déng can can n}hac mot giao thire
sao cho tat ca nh?n vién kiém dich duqc tieép can hgéc dugc xét nghiém COVIQ—19 dé quyét dinh xem liéu
c6 thém phoi nhiem tai noi lam viéc, diéu nay co6 thé yéu cau thém bién phap kiém soat COVID-109.

(1 Trong treong hop chid lao dong, nguwoi quan ly hodac nguwdi van hanh phat hién c6 ba (3) hoac nhiéu hon
cac ca mac tai noi lam viéc trong khodng thoi gian 14 ngay, chi lao déng can bao céo sy bung phat nay
cho S& Y Té Céng Cong theo sb (888) 397-3993 hodc (213) 240-7821.

0 Thue hién kiém tra triéu chirng triedc khi nhan vién buéc vao noi lam viéc. Viéc kiém tra phai bao gém
hoat déng khai bao xem nhan vién cd ho, hut hoi hoac sot hay bat ctr trieu chirng nao khac. Cac lan kiém
tra nay cé thé thyc hién tlr xa hoac truc tiép,sau khi nhan vién toi.

Nén thwc hién do nhiét do tai noi lam viéc néu kha thi.

CATatca nhan vién co tiép xuc voi cbng chung hogc nhéan vién khac trong (cac) ca lam viéc cua ho duoc
cung cap mien phi khan che mat bang vai. Nhan vién phai deo khan che mat nay tai moi thoi diem trong
ngay lam viéc khi tiép xtc hoac cé thé cd tiep xuc véi nhirng ngwoi khac. Nhan vién khong can deo khan
che mat bang vai khi & mét minh.

A Nhan vién dwoc hwdng dan st dung dung cach khan che mat, bao gdm ca viéc can thiét phai giat khan
che mat hang ngay.

C2 Nhan vién phuc vu va cac nhan vién khac duoc cung cap tam che mat va deo tdm nay khi phuc vu nhiing
khach hang khong deo khan che mat cua ho dé &n va ubng. TAm che mat phai duoc deo cung v&i khan
che mat bang vai. Khan che mat bang vai bao vé nguwoi khac khoi nhirng giot ban ra tir ngudi deo; tam
che mat gitp bao vé nguwdi deo khdi giot ban tir nhirng ngudi khac.

1 TAm che mat phai dwoc st dung, lam sach va khi trung theo hwéng dan clia nha san xuét.

A Nhan vién duwoc hwéng dan dé dam bao tuan theo cac bién phap thwc hanh vé sinh tay, bao gdm viéc rira
tay thwong xuyén, str dung chat khir trung rira tay va str dung gang tay dang cach.

A Nhan vién duoc phép cé thoi gian dé rira tay thwéng xuyén.

L2 Nhan vién duoc nhac nhé dung khan gidy dé che khi ho hoéc hat hoi. Bé khan gidy da stv dung vao thung
rac va ngay lap tlrc riva sach tay bang xa phong va nwéc am it nhat 20 giay.

A Nhan vién khéng dwoc an hay udng & bat cir chd nao tai co s& &n ubng, ngoai trir cac phong nghi da
dwoc chi dinh.

[ T4t ca nhan vién, nha cung cép va nhan vién giao hang da dwoc hudng dan lién quan dén viéc duy tri
khoang cach vat ly va sir dung tam che mat khi & canh nguwoi khac.

O Thoi gian nghi dwoc so le, phu hop véi quy dinh vé tién lwong va gie lam viéc, d& dam bao nhan vién luén
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c6 thé duy tri khodng cach sau (6) feet trong phong nghi moi luc.

2 Phong nghi, nha vé sinh va cac khéng gian chung khac can duwoc khir tring thwérng xuyén, theo lich sau:
= Phong nghi
= Nha vé sinh
= Khoéng gian khac
Q Thubc khir tring va vat tw lién quan c6 s&n dé nhan vién st dung tai (cac) dia diém sau:

Q Thubc khi trung tay hiéu qua chdng lai COVID-19 c6 sén dé tat ca nhan vién cé thé s dung tai (cac) dia
diém sau:

(1 Tt ca nhan vién da dwoc phan phat ban sao Giao thirc nay.
O Khong bat budc — Mb ta cac bién phap khac:

B. CAC BIEN PHAP DAM BAO CACH VAT LY

A Néu c6 thé, chi dinh mot nhan vién deo khdn che mat bang vai ding canh clra ra vao nhung cach khach
hang gan nhéat téi thiéu 6 feet dé giam sat viéc tuan tha quy trinh cach vat ly.

(1 Cac bién phap dam bao cach vat ly dwoc tuan tha tai nhi*rng noi khach hang hoac nhan vién dang xép
hang. Nhirng noi nay bao gdm quay hang va day hang, quay va day ban dd an ngon, nha vé sinh, sanh
thang may, quay dén tiép va khu vuc doi, dau xe va lay xe cé ngudi tro gilp va bat civ khu vuc nao co
dong khach hang.

o Danbang cjinh hoac cac yach d4u véi khoang cach 6 feet tai moi khu vuc ma cac thanh vién cong
cbng co thé dirng hoac xép hang.

o Thiét1ap hanh lang va 16i di dé di bd, néu co thé, dé& ngdn hoan toan viéc nhan vién va khach hang
di ngang qua nhau.

1 Uu tién chd ngdi ngoai troi va nhan bén ngoai, néu phu hop véi cac luat ké hoach va phan vung dia
phwong.

03 M& rong chd ngdi ngoai tri néu co thé, tuan theo luat phan ving. B6i voi chd ngdi ngoai troi, duy tri tiéu
chuén 6 feet vé cach vat ly.

O Cac giai phap cong nghé, néu co thé, duoc thuc hién nham gidm mirc d6 tiép xdc truc tiép; goi d6 qua
dién thoai va thuc don trén may tinh bang, nhan tin khi dén dé dat chd, cac phwong thire thanh toan khéng
tiep xuc.

(A Gigi han kha nang chtra trong nha hang nham dam bao du khoang cach va/hoac hang rao vat ly gitra cac
ban dé giam thiéu tiép xtc gitra cac khach hang & nhirng ban khac nhau. Xem bang dinh kém dé biét cac
vi du vé viéc bo tri chd ngbi c6 hang rao vat ly duwgc chap thuan.

o Kh‘é nang chtra khach hang phuc vu trec tiép trong nha khéng dwoc veot qua 60% surc chira toi da
nham cho phép du khdng gian cach ly xa héi (vat ly) gitra cac nhom khach hang; khoang cach phai
la 6 feet gilha cac nhom khach hang va/hodc st dung hang rao vat ly. Cac gidi han ve strc chira sé
dwoc danh gia lai sau 21 ngay dé wéc tinh thoi gian cho cac mire tdng bd sung vé strc chira.

o Chd ngoi ngoai troi phai tuan theo cac yéu cau vé cach vat ly 6 feet gitba cac nhom khach hang,
nhwng khéng tinh trong gi¢i han vé strc chira.

o Cackhu vuc quay bar phuc vu dd &n c6 thé mé cho khach hang dé phuc vu dé an khi mua kem
thirc udng c6 con néu ho cé thé tuan thi cac yéu cau git khoang cach vat ly 6 feet, bao gébm duy tri
khoang c;ach sau feet tr khu vwee lam \(lec, cla nhan vién hoap khu vuc chuan bi thtrc an hodc do
uong. Néu trwdng hop nha hang c6 thé bo tri khach hang ngoi tai mét quay cach noi lam viéc clia
nhan vién hodc khu vic chuan bj thirc 8n hodc dd udng it nhat sau feet, thi ho cé thé mé khu vuc
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quay bar.

o Dirng viéc xép chd cho khach hang & nhirng khu virc ma khach hang khong thé duy tri khoang
cach sau feet dbi véi noi lam viéc clia nhan vién hodc khu vie chuan bi dd &n thire ubng.

o CAm céac hoat déng giai tri.

[ Thiét ké cach tiép xuc gitra khach hang, lai xe giao hang va nhan vién dé cho phép viéc gian cach vat ly.

o Nén nha trong va ngoai nha hang, tai cac khu virec ma khach hang, lai xe giao hang hoac nhirng
ngudi khac co thé cho doi dwge danh dau dé cho phép va tang cuwdng cach vat ly.

o Thyc hién s dung cac quy trinh khong tiép xuc dé giao nhan hang va cac hé thong dién tir khac
phuc vu viéc twong tac véi khach hang, néu cé thé.

o Tuwong tac gitka ngudi phuc vu hoac cac nhan vién khac véi khach hang dwoc gioi han t6i da nam
phut mai lwot, néu cé the.

O Dich vu &n udng tai ché dugc dat trvdc hoac khach hang da duoc théng bao ¢é goi dién thoai trvd'c nham
xac nhan ché ngoi/strc chL’Pa,,néu c6 thé. Thong tin lién hé cho mbi ‘bén dwoc thu thap tai thoi diém dat chd
hoac tryec tiép tai nha hang dé cho phép theo dai lién hé theo yéu cau.

o Can nhac st dung mot hé thong dat chd qua dién thoai cho phép moi ngudi xép hang hoac doi
trong xe va chi véjo khi c6 cubc goi, tin nhan hoac phwong thirc khac, thong bao cho khach hang
khi mét ban da san sang.

1 Néu co s& c6 kha néng chira va chon cung cap dich vu goi doé tai chd, khach hang can dwoc cung cap mot
thwe don (dwoc dan hoac dwdi dang to don) aé dé dang goi do, va cac don dat hang phai dwgc khach
hang thu thap, dong goi va lay di cang soém cang tot, khach hang phai dwoc thong bao wéc tinh thoi gian
nhan d6. Khach hang doi lay do khong dwoc tu tap trong pham vi nha hang. Ho phai tiép tuc & lai trong xe
hoac quay lai tai thoi diém thich hop dé lay do da dat.

(A Gigi han s6 khach cho moét ban. Moi nguwdi thugc cing nhdm ngdi cuing ban khéng phai cach nhau sau
feet. Tat ca cac thanh vién nhom phai xuat hién trwdc khi ngoi va nhan vién don khach phai hudng dan ca
nhom ngdi vao ban cung luc.

o Chd ngdi tai chd cho mét ban duworc gi¢i han khéng qua 6 ngwdi thudc cing modt nhém.

2 Gi¢i han tiép xuc gilra nhan vién phuc vu va khach hang.

o Lap dat cac hang rao vat ly nhw vach ngan hoac tam mica tai khu viec dang ky, quay don tiép, quay
dat do an, v.v tai cac khu viwc kho duy tri cach vat ly.

o Gidi han sb lwgng nhan vién phuc vu cac nhém riéng.

A Khoéng khuyén khich nhan vién va khach hang tu tap tai nhirng noi déng ngwdi nhw nha vé sinh, hanh
lang, khu vyc quay bar, khu dat ché va quet thé tin dung, v.v.

o Y&u cau nhan vién tranh bét tay va cac hanh dong chao héi twong tw cé thé pha vé& cach vat ly.

(1 S dung cac hang rao hay gia tang khodng cach gitra cac ban/ghé dé& ngén cach nhan vién trong phong
nghi ciia nhan vién. Néu co the, tao cac khu vurc nghi ngoai trdi véi mai che tao bong ram va bo tri cho
ngoi dam bao cach vat ly.

[ Céac hoat dong dwoc thiét ké lai, néu co thé, dé dat yéu cau vé cach vat ly gira cac nhan vién.

o Neén nha bép va cac khu vyc sau clia nha hang duwoc danh diu dé thuc hién cac yéu cau cach vat
ly.

(1 Cac giao thirc cach vat ly phai dwgc ap dung tai moi khu virc van phong, nha bép, kho chtra, kho lanh
hoac cac khu virec c6 mat dé nhan vién déng.

o C6 thé c6 tiép xuc ngau nhién, nhwng muc tiéu la giéi han viéc tiép xic nay dudi 15 phut, tbt hon la
10 phut, va cac nhan vién luén deo khan che mat.
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C. CAC BIEN PHAP DAM BAO KIEM SOAT LAY NHIEM

TRUOC KHI MO’ CUA
O Hé thdng HVAC van hanh tét; dén mure tdi da co thé, tang cwong théng gid.
o Can nhac 1ap dat may loc khong khi di dong hiéu suat cao, nang cap bd loc khong khi clia toa nha
I&n hiéu suét cao nhat co thé va thirc hién cac stra ddi khac dé tang luvgng khong khi bén ngoai va
thong gio tai tat ca cac khu vwe lam viéc.
O Déi véi cac co sé dang khong hoat dong, xa trng voi nuéc néng lanh trong nam phat trwéc khi mé& clra
lai @& thay hét nwéc dong trong dwérng 6ng clia co s& bang ngudn nuwéc méi va an toan.
O Co sé dwoc lam sach ya khir trung/tiét trung (bang cac sadn phdm duoc chap thuan dé s dung chéng lai
COVID-19), dac biét néu co s& do dong clra.
o Néu can, tién hanh thué coéng ty don dep bén thir ba dé& hé tro' trong trworng hop nhu cau don dep
tang cao.
0 Cac khong gian nhw phong &n, quay don tiép va bép duoc trang bi cac san pham khir triing dung céch,
bao gom chat khir trung tay va khan lau khir trung cho tat ca nhan vién phuc vu tryc tiép khach hang.
o Dam bo thiét bj vé sinh lun hoat dong va du trlr moi Iic va cung cap thém xa phong, khan gidy
va chat khir trung rira tay khi can thiét.
o Khuyén khich Iap dat cac binh dwng khéng cham cho chét khir tring rira tay, xa phong, khan gidy
va thung réac.
O Cac dia diém dirng d6 dwoc chi dinh dé nhan d mang di xa cac khu virc déng nguoi. Tiép xuc gilra ngudi
v&i ngudi dé giao nhan hang dwoc loai bd khi co the.

CAC CAN NHAC VE AN TOAN THUC PHAM
O Tat ca cac bién phap thuc hanh vé an toan thyc pham dwoc néu trong Quy chuén danh cho Thuc pham
Ban |é tai California (CRFC) déu dang dwgc tuan theo va duy tri.
o Ludn gitr néng cho d6 &n néng (135°F tré 1én) va gilr lanh cho dd an lanh (41 °F tré xudng).
o NA&u ky thuwe phadm theo yéu cau trong CRFC.
o Vé sinh va sat tring dung cu va thiét bj theo tn suét yéu cau trong CRFC.
o) Tuén tha cac bién phap thwc hanh vé sirc khde va vé sinh cho‘nhén vién: Khéng lam viéc khi bi
om; rira tay thuwdng xuyén; gang tay dwoc str dung theo yéu cau CRFC.
o Dam bao rang tat ca thwc phdm va nguyén liéu thuwc phdm déu dén tir ngudn gbéc thuc phdm da
dwoc phé duyét.
o Nhan vién chuan bj thuwc phdm khong nén thay ddi hodc di vao khu lam viéc clia ngudi khac trong
ca lam viéc.
O Cac may tw phuc vy, vi du nhw may lam soda va sira chua da dwoc mét nhan vién thuwe phadm phan phoi
va dwogc lam sach cling nhw khtr trung thuwdng xuyén.
O Dong cac khu vic ma khach hang co thé tu tap hoac cham vao dd &n hay vat dung &n udng ma khach
hang khac co thé str dung. Cac vat dung nay dwoc cung cap riéng cho khach hang va duoc bo di hoédc
lam sach va khtr trung sau moi lan s dung, néu thich hgp. Cac khu viyc nay bao gom nhwng khéng gidi

han &:
o Céc khu vie tw phuc vu c6 hodp gia vi, hdop dung cu, khan &n, ndp, 6ng huat, hdp dung dé &n mang
di, v.v.
o Céc khu vure tw phuc vy, vi du nhw quay salsa, quay salad hoac kiéu tiéc dirng, bao gom méau thuc
pham.
o Chuén bj va trinh bay db &n trén ban, nhw cac xe chon dd &n va bang chuyén, chuan bj guacamole,
V.V.

o Keo bac ha sau bira an, dd &n nhe, hodc tdm xia ring cho khach hang. Nhirng mén dd nay dwoc
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cung cap khi danh diu hodc duwgc cung cap khi khach hang yéu cau.

O Mot nhan vién dwoc chi dinh dé thwe hién cong viéc goi cac do dung bang bac trwéc khi cung cap cho
khach hang, thay vi cho nhiéu nhan vién xt& ly nhirtng d6 dung bang bac trwéc khi dwa cho khach hang st
dung.

O Khong duoc rot thém d6 udng tai ban hoéc tir cac dung cu ding chung (nhw binh rét, binh dwng nuéc,
binh gan, chai). D6 bang thay tinh sach dwgc cung cap dé rét thém cho khach hang.

CAC CAN NHAC VE CO' SO

0 Trong mbi ca lam viéc, mét nhan vién thuc phdm duoc chi dinh dé quan sat va tang cuwong quy trinh vé
sinh va kh( trung, néu can thiét.

O Da phat trién va thuwc hién mot ké hoach lam sach va khi triing cho cac bé mét thuwéng xuyén cham vao
va cac khu vwe ra vao,

o Cac khu virc chung va d6 vat thuong xuyén cham vao khi khach hang lay d6 an va thanh toan (vi
du: ban, tay nam clra hogc tay cam, dau doc thé) dwgc khir tring hang gi¢ trong gi¢’ lam viéc bang
chat khtr trung dwoc EPA chap thuan;

o Khir trung tat ca cac cong thanh toan, bat va but stylus sau méi lan st dung.

0 Co s& duoc lam sach va khir trung/tiét trung ki cang (b&ng cac san pham duoc chép,thuén dé st dung
chong lai COVID-19) hang dém. Dung nhat ky dé theo doi viéc hoan thanh, néu co thé.

O Khoéng duwoc chia sé tai nghe va cac thié'j[ bi khac gitra cac nhan vién, trtv khi thiét bi d6 da dwoc khir triing
hoan toan sau mdi l4n s dung. Tham van cac nha san xuét thiét bi d& quyét dinh cac buéc khir triing
thich hop.

O Nhan vién riva bat dwoc cung cap cac thiét bi dé bao vé mat, mii va miéng khi bi ban ban bang cach st
dung ket hop khan che mat, kl'nh‘béo ho va/hodc tam che mat. Nhan vién rffq bat dwoc cung cap tap dé
khong tham nwéc va dwgce yéu cau thay thuwong xuyén. Thiét bi bao ho co thé tai str dung nhw tam che
mat va kinh phai dwoc khir trung ddng cach sau moéi lwgt khach hang.

O Nha vé sinh dwoc kiém tra thuong xuyén, ciing nhw duoc lam sach va khir tring hang gio bang chét khir
trung dwoc EPA chap thuan.

O Chéat kh tring rira tay, khan gidy va thung rac cé sén cho cong ching tai hodc gan 16i vao co sé.

CAC KHU VUC PHUC VU KHACH HANG/AN UONG

O Khach hang phai vao bang ctra dwoc  gitr mé& (dleu nay sé dwoc danh gia dé chap thuan dwa trén mirc dé
tiép xuc véi sau mot) hoac tw dong néu cé thé. Chat khiy triing rira tay phai co san cho khach hang bat
budc phai cham vao tay ndm clra.

QO Khach hang dwoc huwéng dén réng ho phai che mat bang khan vai bat cir khi ndo ho khéng &n va/hodc
uéng diéu nay bao gbm khi vao co s&, khi di bo & bat cir dau trong co sé va khi st dung phong vé sinh.
Diéu nay ap dung cho tat ca nguoi I6n va tré em trén 2 tudi. Chi nhirng nguoi mac bénh ho h&p man tinh
hodc céc tinh trang y t& khac phai sir dung khan che mat phong doc méi dwoc mién yéu cau nay

o Khach hang cé thé thao khan che mat bang vai khi ngdi tai ban va/hoac trong khi an udng.
o Khach hang tir chéi deo khan che mat bang vai cé thé bi tir chdi phuc vu va bi yéu cau roi di.

DA D6i voi khach dén co s& cling voi tré em, phai dam bao rang con clia ho & bén canh cha me, tranh cham
vép bat ky ngu®i nao khac hoac bat ky vat dung nao khéng thudc vé ho va dwgc deo khan che mat néu dé
tudi cho phép.

a Nhéan vién phuc vy, nhéan vién don ban va cac nhan vién khac don cac vat dung do khach hang str dung
(cbc ban, dia, khan an, v.v) hodc x( ly cac tai rac deu deo gang tay dung mét lan (riva tay trwdc khi deo
gang tay va sau khi thdo gang) va dwoc cung cap tap dé. Ho phai thwong xuyén thay tap de.

O Thuc don co thé s dung lai dwoc lam sach va kh(r trung gilra cac lwgt khach hang. Néu st dung thuc
don bang giay, hay bd di sau mai lan khach sir dung. Nén can nhac sr dung cac lwa chon thay thé nhw
bang thwc don c6 dinh, thwe don dién t&r hoac thwe don cé thé tai xudng thiét bi di dong.
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O Cac khu vuc chd ngdi ciia khach hang dwoc lam sach va vé sinh sau méi Ian st dung. Chd ngbdi, ban va
céac vat dung trén ban phai la d6 dung moét lan hodc dwoc lam sach/khir trung gitra cac lwot khach hang.
M®&i ban cé mét tdm khan phia dwoc thay gitra cac lwot khach hodc mét bé mat cirng, khéng cé 16 réng
dwoc khtr trung gitra cac lwot khach.

O Khong dat cac do det, do thdy tinh, bo do an, thuc don, gia vi hodc bat cv vat dung trén ban nao 1&n ban
trwde khi khach hang ngdi vao chd. Tat ca cac vat dung déu duoc khiv trung day da gitba méi lwot thay doi
ché ngdi va dwoc cét gitr khi khéng st dung & noi cé thé ngdn nguy co nhiém ban.

Céc db chira mang di dwoc khach hang tw 18y va chi cé s&n khi khach hang yéu cau.

Khuyén khich giao dich khong tién mat. Néu phu hop cho co s& &n uéng, khach hang co thé tw quet thé
ghi no/thé tin dung, va dau doc thé dwoc khir tring hoan toan gitra cac lwot st dung ctia khach.

Khong bat bugc — M6 ta cac bién phap khac (vi du: gio’ chi phuc vu nguoi cao tudi, khuyén khich ban hang
gi® khoéng phai cao diém):

(N

O

D. CAC BIEN PHAP TRAO DOI VOI CONG CHUNG

Dan ban sao cla giao thirc nay & tat ca cac 16i vao co s& danh cho céng chung.

Mot ban tin dwoc dang & tat ca 16i vao, cho khach hang biét vé viéc st dung chat khir tring rira tay va
deo khan che mat khi khéng an udng.

Dat bién hiéu dé nhac nha khach hang duy tri cach ly xa hai it nhat sau (6) feet, riva tay hoac st dung
chat khtr trung khi vao nha hang va & nha néu bi dm hoac cé cac triéu chirng giong véi COVID-19.

D4t bién hiéu dé thong bao cho khach hang rang méc du viéc hda nhap xa hdi sau biva an tdi la hoat
dong phd bién, nhwng théi quen nay khong dwoc khuyén khich trong bbi canh dai dich.

Cac ctra hang tryc tuyén cla co s& (trang web, phuong tién truyén théng x& hdi, v.v) cung cap thong tin

ré rang ve gio hoat dong clia co’ s, yéu cau sir dung tm che mét, cac chinh sach lién quan dén dat
trwde, dat chd, thanh toan trwéc, nhan va/hodc giao hang va cac van dé lién quan khac.

o o O odd

E. CAC BIEN PHAP PAM BAO TIEP CAN CAC DICH VU MOT CACH CONG BANG

O Pa wu tién cac dich vu quan trong dbi véi khach hang/khach hang.
O Chuyén sang thuc hién truc tuyén déi véi cac giao dich hodc dich vu cé thé dwoc cung cép tir xa.

O Thiét lap cac bién phap dé dam bao quyén tiép can hang hoa va dich vu cho khach ghé tham c6 han ché
vé di chuyén va/hoac c6 nguy co cao trong khdéng gian céng cng.

Bat ctr bién phap bé sung nao khéng cé trong cac bién phap néu trén phai dworc liét
ké trén trang riéng va doanh nghiép phai dinh kém trang dé vao tai liéu nay.

Quy vi c6 thé lién lac v&i ngwoi sau day véi bat ky thac mac hoac y kién nao vé giao thirc
nay:
Tén ngwei lién hé véi
doanh nghiép:
S6 dién thoai:

Ngay Chinh Stra Mé&i
Nhat:
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Vi du vé cac cach bé tri ché ngéi dwerc chap thuan trong pham vi stec chira cho phép
(M&i hinh vuéng c6 kich thuéc 67X 67)

Céc hang rao chan phai dwoc lam bang vat liéu khdng thAm nwéc, cé thé 1am sach va bén chac, co thé 1am
sach va khir tring thwdng xuyé@n. Cac hang rao phai cao it nhat sau feet va phai dwoc I&p tuan theo luat vé

Phong Chay Chiva Chay va luat vé tda nha dé khong lam anh hudng dén hé théng Phong Chay Chira Chay
hay thdng gid. Cac hang rao phai cung cép cao hon 30 inch so vé&i ban va cac canh dwoc ghi cha trong biéu
do.

BIEU DO 1 ' BIEUDO 2 I
1
1
i
>~ ® '
I
4 feet ]
1 foot
- < : ->> i
A feat B
cu‘l'g |I|JQ’ g,_K_hQn_g_CQ_h_an_g_LaQA . a a .~ e A
4 feet gitra cac canh ban 1 TOOt gira cac C?nh bar) AP
Khoang céach gitra cac khach hang |a 6 feet, diém gitva ctia ghé Ha}_nglr_ao ~ Mo rong 18 'PCh S0 Vol cuol bar1 A o .
Yéu ciu nay ap dung cho ché ngdi kiéu tisc D’OI v6i ché ngdi kiéu quay, c6 hang rao ,khdng can c6 khoang
Yéu cdu nay ciing 4p dung cho ché ngdi kidu qudy cach L o '
- Hana rao phai mé réna vé phia auav 18 inch

BIEU PO 3 T )
BIEU DO 4

415 5 f e v nnnns

6 feet gitra cac canh ban
Neéu cho ngoi kidu budng quay lung véi nhau va khong cé hang rao,
yéu cau nay sé ap dung (6 feet, tir canh t&i canh)

4,5 feet gitra cac canh ban )
Khoéng cach gitra cac khach hang la 6 feet, diénj gitba clia ghé
Yéu cau nay ciing 4p dung cho ché ngéi kiéu quéy

= A [ N 2
BIEU BO 5 I BIEU BO 6 I
1 I
1 I
| i
1 1
I 1
| 1
4 : Kpﬁng co yéu
Quay lwng, c6 hang rao A
4 feet gilra cac canh ban ~ IS SN - p O S S N
N A A ) NI . U A Khdéng c6 yéu cau vé khoang cach toi thiéu ti cac ban néu da tuan tha
Hang rao mé& réng 18 inch tir cudi ban (che hoan toan do sau ghé ngoi) yéu cgu véyhémg [0 9
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o™

BIEUDO 7 BIEU PO 8
7
7
7
: » 2feet
4.5 feet 7/ .
> 7
7
£ . 2 feet gitra cac canh ban tai diém gan nhat
e N N ’ Hang rao mé& réng dé che d6 sau cua ghé ngdi
4,5 feet gilva cac canh ban tai diem gan nhat
Ap dung cho ban thuéc moi hinh dang
Hinh dang
BIEU DO 9 BIEU DO 10
A '
6 feet =
3 feet
4 : A 4 "
B LR A E A R N z A A
6 feet t&i thanh vién gan nhét cia nhém khac Hang rao ma& rong 18 inch so voi cudi ban
T tir didm gitra cGa ghé téi diém gitva cta ghé 3 feet gitra cac ghé, tir diém gitva t&i diém gitra
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f‘mu’w"‘%

SAgromi>

TAm chan hét hoi tai khu vuc

.o A

6 feet tir diém gitva ctia ghé t¢i diém
gitra ctia ghé (Trir khi khéch thudc cling
mét nhém)

Néu nhan vién & trong pham vi 6 feet,
can c6 hang rao

BIEU DO 11 BIEU DO 12
. 1foot
.:1 _ - )
~
N
6 feet 18 o
L& goc ci A 6n Hang rao phai mé rong 1 foot so véi canh
e 6 feet tir diém gitra cia ghé toi diém gitra cla quay
B ghé (Trir khi khach thuéc cung mét nhém) Hang rao phai mé réng 18 inches vé phia
. Biéu @ 1 cho thdy khéng phai trong goc cia canh quay
chd ngbi kiéu quay Biéu d6 2 cho thdy khdng phai trong goc clia
cho ngoi kiéu quay
BIEU PO 13 BIEUDO 14 = 3feet
6 feet
... SRURENR P O D - l...8

3 feet tir diém gitra ciia ghé toi diém giira ctia ghé
Hang rao cach va mé rong 18 inch tr phia quay
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	Giao thức Mở cửa lại Nhà hàng để Phục vụ Ăn uống Tại chỗ: Phụ lục I
	(1) Các chính sách và biện pháp tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe của nhân viên
	(2) Các biện pháp đảm bảo cách vật lý
	(3) Các biện pháp đảm bảo kiểm soát lây nhiễm
	(4) Trao đổi với nhân viên và công chúng
	(5) Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ một cách công bằng.
	Năm vấn đề chính này cần phải được giải quyết khi cơ sở của quý vị phát triển bất kỳ giao thức mở lại.
	Tất cả các nhà hàng được nêu trong giao thức này phải triển khai tất cả các biện pháp hiện hành được liệt kê dưới đây và sẵn sàng giải thích tại sao một biện pháp bất kỳ không được triển khai không áp dụng được cho doanh nghiệp đó.
	 Tất cả những người có thể thực hiện nhiệm vụ công việc của họ tại nhà đã được chỉ dẫn làm như vậy.
	 Nhân viên dễ bị tổn thương (những người trên 65 tuổi, những người đang mang thai và những người mắc bệnh mãn tính) được phân công làm việc tại nhà bất cứ khi nào có thể, và sẽ thảo luận về bất kỳ mối quan ngại nào với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc s...
	 Yêu cầu tất cả nhân viên không tới làm việc nếu bị ốm, hoặc nếu họ đã phơi nhiễm với ai đó mắc COVID-19.
	 Nhân viên được cung cấp thông tin về các phúc lợi nghỉ phép của chủ lao động hoặc được chính phủ bảo trợ mà người lao động có thể được hưởng. Những phúc lợi đó, bao gồm cả quyền nghỉ ốm của người lao động theo Đạo luật Gia đình là trên hết trong Phả...
	 Sau khi được thông báo rằng một hoặc nhiều nhân viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính, hoặc có triệu chứng giống với các triệu chứng của COVID-19 (ca mắc), chủ lao động triển khai một kế hoạch hoặc giao thức để (các) ca mắc này tự cách ly tại nhà...
	 Trong trường hợp chủ lao động, người quản lý hoặc người vận hành phát hiện có ba (3) hoặc nhiều hơn các ca mắc tại nơi làm việc trong khoảng thời gian 14 ngày, chủ lao động cần báo cáo sự bùng phát này cho Sở Y Tế Công Cộng theo số (888) 397-3993 ho...
	 Thực hiện kiểm tra triệu chứng trước khi nhân viên bước vào nơi làm việc. Việc kiểm tra phải bao gồm hoạt động khai báo xem nhân viên có ho, hụt hơi hoặc sốt hay bất cứ triệu chứng nào khác. Các lần kiểm tra này có thể thực hiện từ xa hoặc trực tiếp...
	 Tất cả nhân viên có tiếp xúc với công chúng hoặc nhân viên khác trong (các) ca làm việc của họ được cung cấp miễn phí khăn che mặt bằng vải. Nhân viên phải đeo khăn che mặt này tại mọi thời điểm trong ngày làm việc khi tiếp xúc hoặc có thể có tiếp x...
	 Nhân viên được hướng dẫn sử dụng đúng cách khăn che mặt, bao gồm cả việc cần thiết phải giặt khăn che mặt hàng ngày.
	 Nhân viên phục vụ và các nhân viên khác được cung cấp tấm che mặt và đeo tấm này khi phục vụ những khách hàng không đeo khăn che mặt của họ để ăn và uống. Tấm che mặt phải được đeo cùng với khăn che mặt bằng vải. Khăn che mặt bằng vải bảo vệ người k...
	 Tấm che mặt phải được sử dụng, làm sạch và khử trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
	 Nhân viên được hướng dẫn để đảm bảo tuân theo các biện pháp thực hành vệ sinh tay, bao gồm việc rửa tay thường xuyên, sử dụng chất khử trùng rửa tay và sử dụng găng tay đúng cách.
	 Nhân viên được phép có thời gian để rửa tay thường xuyên.
	 Nhân viên được nhắc nhở dùng khăn giấy để che khi ho hoặc hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác và ngay lập tức rửa sạch tay bằng xà phòng và nước ấm ít nhất 20 giây.
	 Nhân viên không được ăn hay uống ở bất cứ chỗ nào tại cơ sở ăn uống, ngoại trừ các phòng nghỉ đã được chỉ định.
	 Tất cả nhân viên, nhà cung cấp và nhân viên giao hàng đã được hướng dẫn liên quan đến việc duy trì khoảng cách vật lý và sử dụng tấm che mặt khi ở cạnh người khác.
	 Thời gian nghỉ được so le, phù hợp với quy định về tiền lương và giờ làm việc, để đảm bảo nhân viên luôn có thể duy trì khoảng cách sáu (6) feet trong phòng nghỉ mọi lúc.
	 Phòng nghỉ, nhà vệ sinh và các không gian chung khác cần được khử trùng thường xuyên, theo lịch sau:
	 Phòng nghỉ      ____________________________________________________
	 Nhà vệ sinh        ____________________________________________________
	 Không gian khác  ____________________________________________________
	 Thuốc khử trùng và vật tư liên quan có sẵn để nhân viên sử dụng tại (các) địa điểm sau:
	_________________________________________________________________________________
	 Thuốc khử trùng tay hiệu quả chống lại COVID-19 có sẵn để tất cả nhân viên có thể sử dụng tại (các) địa điểm sau:
	_____________________________________________________________________________________
	 Tất cả nhân viên đã được phân phát bản sao Giao thức này.
	 Không bắt buộc – Mô tả các biện pháp khác:
	_____________________________________________________________________________________
	 Nếu có thể, chỉ định một nhân viên đeo khăn che mặt bằng vải đứng cạnh cửa ra vào nhưng cách khách hàng gần nhất tối thiểu 6 feet để giám sát việc tuân thủ quy trình cách vật lý.
	 Các biện pháp đảm bảo cách vật lý được tuân thủ tại những nơi khách hàng hoặc nhân viên đang xếp hàng. Những nơi này bao gồm quầy hàng và dãy hàng, quầy và dãy bán đồ ăn ngon, nhà vệ sinh, sảnh thang máy, quầy đón tiếp và khu vực đợi, đậu xe và lấy ...
	o Dán băng dính hoặc các vạch dấu với khoảng cách 6 feet tại mọi khu vực mà các thành viên công cộng có thể đứng hoặc xếp hàng.
	o Thiết lập hành lang và lối đi để đi bộ, nếu có thể, để ngăn hoàn toàn việc nhân viên và khách hàng đi ngang qua nhau.
	 Ưu tiên chỗ ngồi ngoài trời và nhận bên ngoài, nếu phù hợp với các luật kế hoạch và phân vùng địa phương.
	 Mở rộng chỗ ngồi ngoài trời nếu có thể, tuân theo luật phân vùng.  Đối với chỗ ngồi ngoài trời, duy trì tiêu chuẩn 6 feet về cách vật lý.
	 Các giải pháp công nghệ, nếu có thể, được thực hiện nhằm giảm mức độ tiếp xúc trực tiếp; gọi đồ qua điện thoại và thực đơn trên máy tính bảng, nhắn tin khi đến để đặt chỗ, các phương thức thanh toán không tiếp xúc.
	 Giới hạn khả năng chứa trong nhà hàng nhằm đảm bảo đủ khoảng cách và/hoặc hàng rào vật lý giữa các bàn để giảm thiểu tiếp xúc giữa các khách hàng ở những bàn khác nhau. Xem bảng đính kèm để biết các ví dụ về việc bố trí chỗ ngồi có hàng rào vật lý đ...
	o Khả năng chứa khách hàng phục vụ trực tiếp trong nhà không được vượt quá 60% sức chứa tối đa nhằm cho phép đủ không gian cách ly xã hội (vật lý) giữa các nhóm khách hàng; khoảng cách phải là 6 feet giữa các nhóm khách hàng và/hoặc sử dụng hàng rào v...
	o Chỗ ngồi ngoài trời phải tuân theo các yêu cầu về cách vật lý 6 feet giữa các nhóm khách hàng, nhưng không tính trong giới hạn về sức chứa.
	o Cấm các hoạt động giải trí.
	 Thiết kế cách tiếp xúc giữa khách hàng, lái xe giao hàng và nhân viên để cho phép việc giãn cách vật lý.
	o Nền nhà trong và ngoài nhà hàng, tại các khu vực mà khách hàng, lái xe giao hàng hoặc những người khác có thể chờ đợi được đánh dấu để cho phép và tăng cường cách vật lý.
	o Thực hiện sử dụng các quy trình không tiếp xúc để giao nhận hàng và các hệ thống điện tử khác phục vụ việc tương tác với khách hàng, nếu có thể.
	o Tương tác giữa người phục vụ hoặc các nhân viên khác với khách hàng được giới hạn tối đa năm phút mỗi lượt, nếu có thể.
	 Dịch vụ ăn uống tại chỗ được đặt trước hoặc khách hàng đã được thông báo để gọi điện thoại trước nhằm xác nhận chỗ ngồi/sức chứa, nếu có thể. Thông tin liên hệ cho mỗi bên được thu thập tại thời điểm đặt chỗ hoặc trực tiếp tại nhà hàng để cho phép t...
	o Cân nhắc sử dụng một hệ thống đặt chỗ qua điện thoại cho phép mọi người xếp hàng hoặc đợi trong xe và chỉ vào khi có cuộc gọi, tin nhắn hoặc phương thức khác, thông báo cho khách hàng khi một bàn đã sẵn sàng.
	 Nếu cơ sở có khả năng chứa và chọn cung cấp dịch vụ gọi đồ tại chỗ, khách hàng cần được cung cấp một thực đơn (được dán hoặc dưới dạng tờ đơn) để dễ dàng gọi đồ, và các đơn đặt hàng phải được khách hàng thu thập, đóng gói và lấy đi càng sớm càng tốt...
	 Giới hạn số khách cho một bàn. Mọi người thuộc cùng nhóm ngồi cùng bàn không phải cách nhau sáu feet. Tất cả các thành viên nhóm phải xuất hiện trước khi ngồi và nhân viên đón khách phải hướng dẫn cả nhóm ngồi vào bàn cùng lúc.
	o Chỗ ngồi tại chỗ cho một bàn được giới hạn không quá 6 người thuộc cùng một nhóm.
	 Giới hạn tiếp xúc giữa nhân viên phục vụ và khách hàng.
	o Lắp đặt các hàng rào vật lý như vách ngăn hoặc tấm mica tại khu vực đăng ký, quầy đón tiếp, quầy đặt đồ ăn, v.v tại các khu vực khó duy trì cách vật lý.
	o Giới hạn số lượng nhân viên phục vụ các nhóm riêng.
	 Không khuyến khích nhân viên và khách hàng tụ tập tại những nơi đông người như nhà vệ sinh, hành lang, khu vực quầy bar, khu đặt chỗ và quẹt thẻ tín dụng, v.v.
	o Yêu cầu nhân viên tránh bắt tay và các hành động chào hỏi tương tự có thể phá vỡ cách vật lý.
	 Sử dụng các hàng rào hay gia tăng khoảng cách giữa các bàn/ghế để ngăn  cách nhân viên trong phòng nghỉ của nhân viên. Nếu có thể, tạo các khu vực nghỉ ngoài trời với mái che tạo bóng râm và bố trí chỗ ngồi đảm bảo cách vật lý.
	 Các hoạt động được thiết kế lại, nếu có thể, để đạt yêu cầu về cách vật lý giữa các nhân viên.
	o Nền nhà bếp và các khu vực sau của nhà hàng được đánh dấu để thực hiện các yêu cầu cách vật lý.
	 Các giao thức cách vật lý phải được áp dụng tại mọi khu vực văn phòng, nhà bếp, kho chứa, kho lạnh hoặc các khu vực có mật độ nhân viên đông.
	o Có thể có tiếp xúc ngẫu nhiên, nhưng mục tiêu là giới hạn việc tiếp xúc này dưới 15 phút, tốt hơn là 10 phút, và các nhân viên luôn đeo khăn che mặt.
	 Không được chia sẻ tai nghe và các thiết bị khác giữa các nhân viên, trừ khi thiết bị đó đã được khử trùng hoàn toàn sau mỗi lần sử dụng. Tham vấn các nhà sản xuất thiết bị để quyết định các bước khử trùng thích hợp.
	 Nhân viên rửa bát được cung cấp các thiết bị để bảo vệ mắt, mũi và miệng khỏi bị bắn bẩn bằng cách sử dụng kết hợp khăn che mặt, kính bảo hộ và/hoặc tấm che mặt. Nhân viên rửa bát được cung cấp tạp dề không thấm nước và được yêu cầu thay thường xuyê...
	 Nhà vệ sinh được kiểm tra thường xuyên, cũng như được làm sạch và khử trùng hàng giờ bằng chất khử trùng được EPA chấp thuận.
	 Chất khử trùng rửa tay, khăn giấy và thùng rác có sẵn cho công chúng tại hoặc gần lối vào cơ sở.
	 Khách hàng phải vào bằng cửa được giữ mở (điều này sẽ được đánh giá để chấp thuận dựa trên mức độ tiếp xúc với sâu mọt) hoặc tự động nếu có thể. Chất khử trùng rửa tay phải có sẵn cho khách hàng bắt buộc phải chạm vào tay nắm cửa.
	 Khách hàng được hướng dẫn rằng họ phải che mặt bằng khăn vải bất cứ khi nào họ không ăn và/hoặc uống; điều này bao gồm khi vào cơ sở, khi đi bộ ở bất cứ đâu trong cơ sở và khi sử dụng phòng vệ sinh. Điều này áp dụng cho tất cả người lớn và trẻ em tr...
	o Khách hàng có thể tháo khăn che mặt bằng vải khi ngồi tại bàn và/hoặc trong khi ăn uống.
	o Khách hàng từ chối đeo khăn che mặt bằng vải có thể bị từ chối phục vụ và bị yêu cầu rời đi.
	 Đối với khách đến cơ sở cùng với trẻ em, phải đảm bảo rằng con của họ ở bên cạnh cha mẹ, tránh chạm vào bất kỳ người nào khác hoặc bất kỳ vật dụng nào không thuộc về họ và được đeo khăn che mặt nếu độ tuổi cho phép.

